
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 237939 Đinh Thị Thúy An 17/04/05 Tiền Giang DH23KTO01

2 226346 Lê Khánh An 03/10/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

3 233619 Nguyễn Tuấn Anh 23/04/2005 Cần Thơ DH23KTO01

4 225154 Lê Văn Tuấn Đạt 20/12/2004 Hậu Giang DH22OTO02

5 233793 Nguyễn Thị Như Hà 22/06/2005 Bạc Liêu DH23KTO01

6 233614 Huỳnh Tấn Hào 20/03/2001 Hậu Giang DH23KTO01

7 222385 Trần Chí Hiếu 21/03/2004 Cà Mau DH22OTO02

8 232838 Lê Duy Hùng 22/12/2005 Cần Thơ DH23KTO01

9 232807 Phạm Trương Nhựt Huy 20/06/2005 Đồng Tháp DH23OTO01

10 220346 Lư Quang Khải 17/08/2004 Hậu Giang DH22LUA02

11 244340 Đặng Lê Anh Kiệt 03/01/2006 An Giang DH24TCN04

12 223124 Thái Tuấn Kiệt 19/06/2003 Sóc Trăng DH22OTO02

13 233645 Dương Đông Thanh Lan 09/05/2005 Kiên Giang DH23KTO01

14 233644 Dương Thị Kim Liền 17/10/2005 Kiên Giang DH23KTO01

15 233308 Nguyễn Thị Trúc Linh 06/07/2005 An Giang DH23KTO01

16 222198 Nguyễn Hữu Lộc 07/05/2004 Hậu Giang DH22OTO02

17 232683 Phạm Thị Xuân Mai 12/12/2005 Cần Thơ DH23KTO01

18 232886 Đỗ Hồng Ngọc 01/05/2005 Vĩnh Long DH23KTO01

19 224209 Nguyễn Thị Yến Như 02/01/2004 An Giang DH22QHC01

20 237546 Nguyễn Phát 27/06/2005 Đồng Tháp DH23OTO01

21 232890 Võ Huỳnh Ánh Quyên 15/06/2005 Cần Thơ DH23KTO01

22 212969 Trần Phước Tài 15/03/1999 0 DH21LKT02

23 226698 Võ Thị Minh Thi 27/04/2004 Cần Thơ DH22QHC01
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24 222341 Cao Ngọc Anh Thơ 30/04/2004 Hậu Giang DH22KTO02

25 2110345 Phan Thị Mỹ Thoa 08/03/2002 0 DH22KTO02

26 233053 Lê Thị Anh Thư 08/09/2005 An Giang DH23KTO01

27 221129 Lê Thị Anh Thư 14/10/2004 Cần Thơ DH22QHC01

28 223898 Mã Anh Thư 26/09/2004 Sóc Trăng DH22QHC01

29 2310080 Dương Thanh Thúy 12/03/2005 #N/A DH23KTO01

30 224809 Huỳnh Quốc Tiến 12/03/2004 Hậu Giang DH22NNA04

31 210717 Nguyễn Kim Tiền 15/04/2003 Cà Mau DH21LKT02

32 221265 Huỳnh Thị Kiều Trân 26/07/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

33 233049 Lâm Ngọc Trân 11/06/2005 Sóc Trăng DH23KTO01

34 227070 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 25/05/2004 Hậu Giang DH22LUA02

35 224259 Phạm Bảo Trân 16/04/2004 Cà Mau DH22KTO02

36 233621 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 09/01/2005 Kiên Giang DH23KTO01

37 233234 Lê Thúy Vy 26/02/2005 Cà Mau DH23KTO01

38 233352 Mã Triệu Vy 24/01/2005 Cà Mau DH23KTO01

39 233145 Trần Thảo Vy 15/10/2005 Cà Mau DH23KTO01

40 220965 Đỗ Mộng Yến 31/12/2004 Cà Mau DH22KTO02
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